
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Loại Ngày cấp Nơi cấp

1 Kế Toán 8271301003 Nguyễn Thị Hải Nữ 14/06/2000 Aptis ESOL 01/02/2026 British council K.27A

2 Kế Toán 8271301007 Nguyễn Nam Hoàng Nam 26/7/2000
CC Tiếng Anh

 bậc 4 (B2)
06/02/2026

Trường ĐH Văn Lang

TP.HCM
K.27A

3

Lý luận và phương 

pháp dạy học Giáo dục 

Tiểu học

8271111009 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 27/3/1995 Aptis ESOL 03/8/2025 British council K.27A

4

Lý luận và phương 

pháp dạy học Giáo dục 

Tiểu học

8271111012 Nguyễn Thị Lài Nữ 02/3/1994 Aptis ESOL 03/8/2025 British council K.27A

5
Phương pháp toán sơ 

cấp
8271592015 Võ Thảo Quyên Nữ 21/9/1997

CC Tiếng Anh

 bậc 4 (B2)
09/01/2024

TTNN Trường ĐH

Quy Nhơn
K.27A

6 Quản lý giáo dục 8271106001
Nguyễn Hồng 

Minh 
Châu Nữ 01/10/1995

Bằng cử nhân 

NNA 
18/6/2020 Trường ĐH Nha Trang K.27A

7 Quản lý giáo dục 8271106004 Trần Thị Hoa Nữ 03/10/1983 Bằng ĐH 20/9/2007
Trường ĐH Dân lập

Văn Hiến TP. HCM
K.27A

8 Quản trị kinh doanh 8271335018 Phạm Đắc Thiện Nam 25/6/1999 Aptis 22/12/2022 British council K.27A

9 Hoá lý thuyết và hoá lý 8272419008 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nữ 14/4/1989 Aptis ESOL 30/3/2025 British council K.27B

10 Hoá lý thuyết và hoá lý 8272419009 Hồ Thị Thuỳ Trinh Nữ 19/4/1990
Bằng cử nhân 

NNA 
24/7/2024 Trường ĐH Quy Nhơn K.27B

11 Kế Toán 8272301008 Nguyễn Thị Minh Hoà Nữ 20/11/1983
Bằng ĐH tiếng 

Anh
08/9/2006 Trường ĐH Quy Nhơn K.27B

Văn bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠT YÊU CẦU NGOẠI NGỮ ĐẦU RA ĐỢT XÉT THÁNG 04 NĂM 2026

KhoáTT Ngày sinhNgành đào tạo Mã HV
Giới

tính
Họ và tên học viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số                  /QĐ-ĐHQN, ngày                 tháng            năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn)

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC CÁC KHOÁ 27A,B, 28A,B

https://www.britishcouncil.org/exam/english/aptis


2

Loại Ngày cấp Nơi cấp

Văn bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ
KhoáTT Ngày sinhNgành đào tạo Mã HV

Giới

tính
Họ và tên học viên

12 Khoa học dữ liệu 8272548005 Tăng Nhật Hưng Nam 20/9/2001 IELTS 14/4/2024
Cambridge Assessment

English
K.27B

13 Chính trị học 8281761020 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nữ 24/02/1995 N2 (Tiếng Nhật) 03/7/2022
Quỹ giao lưu Quốc tế

Nhật Bản
K.28A

14 Quản trị kinh doanh 8281355011 Trần Nguyễn Như Ngọc Nữ 17/5/1999
Bằng cử nhân  

(Đào tạo bằng TA) 
11/11/2022

Trường ĐH Kinh tế -

ĐH Huế
K.28A

15 Toán giải tích 8281593007 Nguyễn Hữu Thuần Nam 03/10/2002
CC Tiếng Anh

 bậc 4 (B2)
2151/2024

TTNN Trường ĐH

Quy Nhơn
K.28A

16 Hoá lý thuyết và hoá lý 8282419011 Đỗ Hồng Thịnh Nam 21/01/1987
Bằng cử nhân 

NNA 
28/12/2021  ĐH Đà Nẵng K.28B

17 Khoa học dữ liệu 8282548009 Trịnh Thị Thuý Hồng Nữ 16/5/1980
Bằng cử nhân 

NNA 
28/12/2021 Trường ĐH Quy Nhơn K.28B

  

  

Danh sách gồm 17 học viên./.
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